
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCDD21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1.845.000

1 65DCDD20312 Nguyễn Tuấn Anh 22/10/1993 2.4 F 2.4 F 5.9 C 2.3 F 4.0 D 3.2 F 2.0 F 6.1 C+ 7.0 B 5 75.000

2 65DCDD22683 Thái Hoàng Anh 02/09/1995 2.4 F 2.4 F 3.8 F 3.9 F 5.1 D+ 3.5 F 2.5 F 7.2 B 7.3 B 6 90.000

3 65DCDD20339 Vũ Ngọc Ánh 15/03/1996 2.4 F 7.3 B 4.9 D 3.8 F 7.5 B 3.5 F 5.4 D+ 9.0 A 7.9 B 3 45.000

4 65DCDD21662 Nguyễn Đức Cảnh 20/02/1995 2.4 F 1.8 F 2.5 F 4.9 D 8.2 B+ 2.8 F 2.2 F 8.7 A 5 75.000

5 65DCDD20310 Nguyễn Văn Dũng 18/08/1992 8.0 B+ 3.8 F 4.3 D 5.2 D+ 6.6 C+ 5.3 D+ 5.1 D+ 8.1 B+ 8.3 B+ 1 15.000

6 65DCDD20318 Phan Văn Dũng 21/10/1996 8.0 B+ 8.0 B+ 6.4 C+ 6.1 C+ 7.9 B 5.6 C 8.1 B+ 8.9 A 7.6 B 0 0

7 65DCDD21673 Tạ Chí Dũng 02/01/1996 6.6 C+ 7.7 B 6.1 C+ 6.0 C+ 7.1 B 4.9 D 6.6 C+ 7.3 B 0 0

8 65DCDD20341 Trần Trung Dũng 27/05/1996 2.4 F 2.4 F 2.0 F 1.8 F 4.5 D 4.9 D 2.5 F 7.2 B 6.4 C+ 5 75.000

9 65DCDD20314 Trần Khánh Duy 18/07/1996 1.8 F 1.8 F 3.0 F 2.0 F 5.8 C 3.7 F 2.3 F 7.0 B 7.1 B 6 90.000

10 65DCDD22828 Phùng Xuân Dương 14/01/1996 6.6 C+ 5.9 C 3.6 F 5.1 D+ 7.3 B 4.2 D 5.8 C 7.9 B 8.4 B+ 1 15.000

11 65DCDD20315 Nguyễn Quý Đạo 14/04/1996 1.8 F 1.8 F 2.0 F 0.0 F 0.0 F 1.4 F 0.0 F 0.0 F 4 60.000

12 65DCDD23103 Nguyễn Tiến Đạt 26/10/1996 7.6 B 5.2 D+ 7.5 B 4.6 D 8.4 B+ 6.0 C+ 8.2 B+ 8.5 A 0 0

13 65DCDD22681 Phạm Tiến Đạt 21/08/1996 7.7 B 8.3 B+ 8.5 A 5.8 C 6.6 C+ 5.8 C 5.9 C 8.4 B+ 7.8 B 0 0

14 65DCDD20336 Đỗ Trung Giang 10/09/1996 2.4 F 8.0 B+ 2.0 F 4.8 D 4.6 D 5.6 C 5.3 D+ 7.8 B 2 30.000

15 65DCDD23089 Nguyễn Khắc Hải 12/12/1995 2.4 F 2.4 F 4.5 D 2.1 F 6.8 C+ 3.0 F 2.6 F 6.4 C+ 7.1 B 5 75.000

16 65DCDD20349 Nguyễn Văn Hải 08/10/1996 2.4 F 3.8 F 4.0 D 4.5 D 5.2 D+ 4.4 D 2.6 F 7.4 B 7.3 B 3 45.000

17 65DCDD22834 Nguyễn Công Hiển 27/08/1996 2.4 F 2.4 F 6.4 C+ 6.4 C+ 8.7 A 4.2 D 3.5 F 5.3 D+ 8.3 B+ 3 45.000

18 65DCDD20329 Nguyễn Hữu Hiệp 19/10/1996 3.9 F 5.9 C 5.2 D+ 3.9 F 5.1 D+ 5.8 C 2.5 F 6.9 C+ 7.1 B 3 45.000

19 65DCDD21992 Lê Đình Hiếu 26/03/1995 7.6 B 8.0 B+ 6.4 C+ 5.8 C 9.4 A 5.6 C 7.9 B 8.7 A 8.8 A 0 0

20 65DCDD20344 Nguyễn Công Hiếu 26/06/1996 6.3 C+ 5.9 C 3.6 F 2.1 F 7.5 B 4.5 D 2.2 F 7.9 B 8.4 B+ 3 45.000

21 65DCDD20330 Nguyễn Văn Hiệu 07/03/1996 6.0 C+ 6.3 C+ 3.9 F 6.7 C+ 7.0 B 2.6 F 5.8 C 7.7 B 2 30.000

22 65DCDD21657 Phạm Khắc Hinh 15/01/1994 8.0 B+ 7.3 B 5.8 C 4.8 D 7.0 B 5.1 D+ 5.9 C 6.5 C+ 8.2 B+ 0 0

23 65DCDD20617 Nguyễn Thị Hợp 27/03/1996 7.7 B 7.0 B 5.0 D+ 5.1 D+ 7.3 B 5.8 C 5.2 D+ 8.7 A 0 0

24 65DCDD20316 Nguyễn Văn Hùng 02/04/1996 2.4 F 8.4 B+ 5.9 C 4.8 D 6.7 C+ 6.0 C+ 5.7 C 5.5 C 1 15.000

25 65DCDD20323 Trần Quang Huy 29/07/1996 2.4 F 8.0 B+ 5.4 D+ 5.0 D+ 7.7 B 4.9 D 5.9 C 7.8 B 1 15.000

26 65DCDD20342 Nguyễn Văn Khánh 04/10/1995 1.8 F 3.1 F 3.1 F 4.8 D 6.2 C+ 4.5 D 4.2 D 4.2 D 7.5 B 3 45.000

27 65DCDD21659 Phan Trọng Khánh 25/11/1996 1.8 F 7.3 B 2.7 F 5.2 D+ 4.9 D 5.4 D+ 5.8 C 6.7 C+ 7.1 B 2 30.000

28 65DCDD21671 Hồ Diên Kỳ 02/04/1994 4.1 D 3.1 F 7.2 B 5.2 D+ 7.6 B 3.0 F 4.1 D 5.3 D+ 7.1 B 2 30.000

29 65DCDD20348 Mai Văn Linh 24/03/1996 2.4 F 3.1 F 2.2 F 4.9 D 5.8 C 4.9 D 2.0 F 7.7 B 7.7 B 4 60.000

30 65DCDD22680 Đỗ Văn Long 20/07/1995 5.2 D+ 7.3 B 5.9 C 5.0 D+ 4.9 D 5.8 C 6.8 C+ 4.5 D 7.3 B 0 0

31 65DCDD20337 Trần Văn Long 18/03/1996 8.3 B+ 6.6 C+ 6.3 C+ 6.5 C+ 6.3 C+ 7.0 B 7.4 B 8.1 B+ 8.2 B+ 0 0
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1.845.000
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32 65DCDD20346 Lê Văn Mạnh 08/03/1996 7.6 B 7.0 B 8.9 A 6.6 C+ 8.0 B+ 7.5 B 7.9 B 8.5 A 8.2 B+ 0 0

33 65DCDD20345 Ngô Văn Nam 27/11/1996 6.6 C+ 7.7 B 6.1 C+ 7.1 B 6.3 C+ 5.2 D+ 6.2 C+ 7.4 B 0 0

34 65DCDD20335 Nguyễn Thành Nam 14/03/1996 2.4 F 2.4 F 4.8 D 5.9 C 7.0 B 7.0 B 6.0 C+ 8.5 A 8.7 A 2 30.000

35 65DCDD20325 Nguyễn Tiến Nam 11/11/1996 2.7 F 7.0 B 5.6 C 6.5 C+ 7.7 B 6.3 C+ 6.7 C+ 8.7 A 8.8 A 1 15.000

36 65DCDD20326 Trần Văn Nam 21/05/1994 2.4 F 2.4 F 5.9 C 5.5 C 7.7 B 3.3 F 2.7 F 8.2 B+ 7.8 B 4 60.000

37 65DCDD20317 Nguyễn Đức Như 16/10/1996 6.9 C+ 7.3 B 7.1 B 6.1 C+ 8.6 A 7.0 B 6.9 C+ 8.2 B+ 0 0

38 65DCDD20332 Trần Trọng Phán 17/10/1996 2.4 F 2.4 F 4.0 D 3.6 F 5.6 C 3.3 F 3.9 F 8.2 B+ 7.3 B 5 75.000

39 65DCDD20328 Nguyễn Trọng Quang 05/03/1996 2.4 F 7.3 B 5.4 D+ 4.8 D 6.7 C+ 6.8 C+ 3.3 F 7.7 B 7.4 B 2 30.000

40 65DCDD20322 Nguyễn Đặng Ngọc Sơn 08/10/1996 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.5 F 1.7 F 0.0 F 2 30.000

41 65DCDD20352 Nguyễn Trọng Thái 19/05/1995 2.4 F 6.3 C+ 4.9 D 5.2 D+ 6.5 C+ 5.2 D+ 5.0 D+ 6.8 C+ 7.0 B 1 15.000

42 65DCDD20311 Lê Công Thán 25/02/1994 2.4 F 5.2 D+ 2.6 F 6.0 C+ 6.7 C+ 4.9 D 2.1 F 7.9 B 7.2 B 3 45.000

43 65DCDD20319 Hoàng Công Thành 08/06/1995 2.4 F 3.1 F 4.7 D 6.6 C+ 6.2 C+ 6.5 C+ 6.0 C+ 7.0 B 2 30.000

44 65DCDD22402 Phan Nhân Thịnh 20/09/1996 2.4 F 2.4 F 3.4 F 5.7 C 5.3 D+ 6.4 C+ 3.1 F 6.6 C+ 5.9 C 4 60.000

45 65DCDD20338 Trần Văn Trung 25/11/1996 2.4 F 2.4 F 5.2 D+ 7.0 B 6.5 C+ 5.6 C 2.6 F 8.2 B+ 7.1 B 3 45.000

46 65DCDD20313 Lê Văn Tú 22/07/1992 2.4 F 5.2 D+ 3.7 F 5.5 C 5.1 D+ 4.9 D 2.5 F 0.0 F 3 45.000

47 65DCDD21658 Nguyễn Anh Tú 20/04/1996 2.4 F 5.6 C 2.2 F 7.1 B 5.1 D+ 7.3 B 6.0 C+ 7.6 B 2 30.000

48 65DCDD20353 Nguyễn Anh Tuấn 14/12/1996 1.8 F 2.4 F 2.0 F 2.2 F 2.2 F 1.8 F 2.0 F 5.5 C 4.9 D 7 105.000

49 65DCDD22389 Nguyễn Đức Tùng 02/04/1996 2.4 F 2.4 F 2.0 F 2.3 F 2.6 F 2.3 F 2.6 F 5.1 D+ 5.4 D+ 7 105.000

50 65DCDD20347 Phạm Văn Tùng 23/02/1995 2.4 F 3.1 F 3.4 F 6.3 C+ 8.0 B+ 7.0 B 5.8 C 7.2 B 3 45.000

51 65DCDD22401 Hoàng Văn Tuyển 16/12/1995 2.4 F 3.8 F 5.5 C 6.7 C+ 5.4 D+ 7.0 B 5.8 C 4.7 D 7.7 B 2 30.000
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